	Tuần học: 03

REVIEW WORKSHEET – GRADE 6 
Unit 2: My house (Period 3A)
 (Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 6 – Sách Tiếng Anh 6)
Bài 2: Ngôi nhà của tôi (Tiết 3A)    
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
· To identify some different types of houses, some rooms in a house and some house furniture (Giúp HS xác định được một số kiểu nhà, các căn phòng trong ngôi nhà và một số đồ đạc trong nhà).
· To ask and answer questions about house furniture (Cách đặt câu hỏi và trả lời về các đồ đạc trong nhà).
·  To pronounce the ending sounds/s/ and /z/ correctly in isolation & in context (Phát âm được đúng các âm cuối /s/ và /z/, riêng biệt và trong các ngữ cảnh).
II. Lesson content (Nội dung bài học)
      1. Vocabulary (Từ vựng): 
· Types of houses: Các loại nhà
· A town house: Nhà phố
· A country house: Nhà thôn quê
· A stilt house: Nhà sàn
· Review rooms in a house: Ôn từ về các căn phòng trong ngôi nhà
· Living room: Phòng khách
· Kitchen: Nhà bếp
· Bedroom: Phòng ngủ
· Bathroom: Phòng tắm
· Study room: Phòng học
· Garage: Nhà để xe
· Attic: Gác xép/ căn áp mái
· A rug: Tấm vải trải giường/ mền
· A bookshelf: Giá sách
· A chest of drawers: Tủ com-mốt, tủ có ngăn kéo
· A carpet: Tấm thảm
· A wardrobe: Tủ đựng quần áo
· A lamp: Bóng đèn
· A mirror: Chiếc gương
2. Pronunciation: (Phát âm).
· Final sounds: /s/ and /z/ Âm cuối: /s/ và /z/
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